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BỘ MÔN: TOÁN  - LỚP 4  
  

  
Thứ/ 

Kênh    Giờ    

TT phát 
 
Lớp 

 
phát 

 
Tên bài dạy Họ và tên GV dạy 

ngày    
  

sóng 
   

sóng 
   

         
           

1 
 Thứ Ba 

H2 4 
 

19h45 
 

Hình thoi Nguyễn Thị Trúc Quỳnh  
28/4 

  

          

           

 

 

 BỘ MÔN: TIẾNG VIỆT-  LỚP 4 
 

 Thứ/ Kênh  Giờ   

TT Ngày phát Lớp phát Tên bài dạy Họ và tên GV dạy 

  sóng  sóng   

1 Thứ 4 H2 4 19h45 Tập đọc: Hoa học trò Nguyễn Lệ Thi 

 29/4      

2 Thứ 7 H2 4 19h45 Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang Nguyễn Thu Thủy 

 02/5      

 

 

BỘ MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 4 
 

(Chương trình tiếng Anh tiểu học Bộ GDĐT, SGK NXBGDVN - BGDĐT) 
 

 
Thứ/ 

Kênh  Giờ   Tên bài dạy  
TT phát Lớp phát      Họ và tên GV dạy 

ngày 
 

UNIT 15: WHEN’S CHILDREN’S DAY? 

 

 
sóng 

 
sóng 

   
      

         

 
Thứ 

          1. Listen and repeat.  
      

     2. Listen and write. 

Lê Thị Trà Hưng, 

Tiểu học 
1 Hai H2 4 19h45 

 
Lesson 3   

Then say aloud. 

Đoàn Thị Điểm 

 Hà Nội.  
27/4 

      

      
       3. Let’s chant. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BỘ MÔN: TOÁN -  LỚP 5  

  
TT Thứ/ Kênh  Lớp  Giờ  Tên bài dạy Họ và tên GV dạy 

  Ngày phát    phát    

   sóng    sóng    

1 
 Thứ Ba 

H2 
 

5 
 

20h30 
 

Luyện tập Nguyễn Thị Trúc Quỳnh  
28/4 

   

          

           

 

 

 BỘ MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5 
 

 Thứ/ Kênh  Giờ   

TT Ngày phát Lớp phát Tên bài dạy Họ và tên GV dạy 

  sóng  sóng   

1 Thứ 4 H2 5 20h30 Tập đọc: Chú đi tuần Chu Ái Thu 

 29/4      

2 Thứ 7 H2 5 20h30 Luyện từ và câu: Nối các vế câu Phùng Thị Thu Hòa 

 02/5    ghép bằng quan hệ từ  

 

 

BỘ MÔN: TIẾNG ANH  - LỚP 5 

(Chương trình tiếng Anh tiểu học Bộ GDĐT, SGK NXBGDVN - BGDĐT) 

 

 
Thứ/ 

Kênh  Giờ   Tên bài dạy     

TT phát Lớp phát 

 

UNIT 15: WHAT WOULD YOU LIKE TO 

 Họ và tên GV 
dạy 

ngày 
  

 

sóng 
 

sóng 
 BE IN THE FUTURE?     

        

           

      1. Listen and repeat.     Dương Thúy Ngọc 

 
Thứ 

    2. Listen and mark the  
       

sentence intonation.          Tiểu học 
1 Hai H2 5 20h30  Lesson 3  

  
Then say the Thanh Xuân Trung .  27/4       

       
sentences aloud. 

   

           

      3. Let’s chant.    

 

 


